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                                                  Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.                          
                                   

        

        Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025; Công văn số 1401/STTTT-CNTT ngày 07/6/2023 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát các điều kiện, hồ sơ, tài liệu 

cần có để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển 

đổi số cấp xã năm 2022. 

        Theo đó, năm 2022 huyện Thường Xuân được giao chỉ tiêu thực hiện 

chuyển đổi số tại 03 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Bát Mọt, Yên Nhân và Thị 

trấn Thường Xuân. 

         Kết quả thu nhận hồ sơ chỉ tiêu; tổ chức xem xét, đánh giá sơ bộ hồ sơ và 

kết quả thực hiện từng chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã năm 2022 đối với từng đơn 

vị theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông như sau: 

1. Kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã - năm 2022 (theo 

Phụ lục 01 Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023). Chi tiết cụ thể tại 

phụ lục 1 Kết quả chuyển đổi số tại 3xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường 

Xuân, năm 2022 kèm theo. 

(Có kèm theo phụ lục 1: Kết quả chuyển đổi số tại 3 xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Thường Xuân, năm 2022) 

2. Các điều kiện để công nhận xã, phường, thị trấn hoàn thành tiêu chí 

chuyển đổi số năm 2022 (theo Điều 2 Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 

30/5/2023) 

- 03 xã, thị trấn đều đạt toàn bộ các tiêu chí được giao trong năm theo 

Điều 1 Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023) 

- Chỉ số xếp hạng mức độ chuyển đổi số của 03 xã, thị trấn đều đạt trên 

70% tổng số điểm của Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp 

xã ban hành kèm theo Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi 

số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. Cụ thể tổng điểm đạt của các xã, thị trấn được công nhận tại Quyết 

định số 567/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND huyện Thường Xuân về 

việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 của các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Thường Xuân 
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(Đính kèm Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND huyện 

Thường Xuân về việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 của 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Xuân) 

3. Hồ sơ, tài liệu cần có để công nhận (theo Điều 23 Quyết định số 

1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023) 

- 03 xã, thị trấn đầy đủ hồ sơ theo quy định và đã gửi về Sở Thông tin và 

truyền thông. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số; Báo cáo kết quả 

thẩm định của UBND cấp huyện; Kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của 

cấp xã được tổng hợp gồm: 

          - UBND xã Bát Mọt, gói dữ liệu điện tử, tên mã BatMot_THX.01 

          -UBND xã Yên Nhân, tên mã gói dữ liệu điện tử là: YenNhan_THX.02 

          -UBND Thị trấn Thường Xuân, tên mã gói dữ liệu điện tử là: 

ThiTran_THX.03 

          UBND huyện Thường Xuân kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

quan tâm. Trân trọng!. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường  (để b/c) 
- Lưu VT, VHTT/Quân  

 

                    CHỦ TỊCH 

              

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn  Thành  Lương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UBND huyện Thường Xuân 

 

Phụ lục 1 
BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỐI SỐ CẤP XÃ 

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG XUÂN NĂM 2022 

 

 

TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

(1) A (2) (3) B C D E F G 

1 Chính quyền số         

1.1 

Cán bộ, công chức xã được cấp và 

thường xuyên sử dụng thư điện tử 

công vụ của các cơ quan Nhà nước 

cấp 

% 100% Đạt Đạt Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

1.2 

Lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa 

bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý 

công việc hoàn toàn trên môi trường 

điện tử 

% 100% 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

1.3 

Các văn bản, hồ sơ công việc được tạo 

lập, xử lý, ký số trên môi trường điện 

tử (trừ văn bản mật theo quy định) 

% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

1.4 

Hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp 

nhận xử lý được cập nhật, quản lý và 

giải quyết trên Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử 

% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

1.5 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến  
% 60% Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

1.6 

Ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính 

quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và 

tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến 

nghị của người dân thông qua công 

nghệ số 

Kênh 

giao 

tiếp 

Có Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

1.7 

Khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, phần mềm, nền tảng 

ứng dụng dùng chung từ Trung ương 

đến địa phương đảm bảo thông suốt, 

hiệu quả 

Hệ 

thống 
Có Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

1.8 

Triển khai các nền tảng công nghệ, 

ứng dụng phòng, chống dịch theo các 

hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Nền 

tảng 

Triển khai 

sử dụng 
Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

1.9 

Trang thông tin điện tử hoạt động 

tuân theo quy định Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP quy định về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng 

Có 

trang 
Có Có 

 
 

 

Đạt Có 

 
 

 

Đạt Có 

 
 

 

Đạt 
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TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

1.10 

Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về 

Chuyển đổi số theo từng giai đoạn và 

hàng năm 

Văn 

bản 

Có Kế 

hoạch, 

Văn bản 

quy định 

khác, 

Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

1.11 

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng 

cao nhận thức và kỹ năng số cho đội 

ngũ cán bộ công chức, người lao động 

của cơ quan  

% 100% Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

2 Kinh tế số         

2.1 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản 

xuất và người dân về chuyển đổi số, 

phát triển kinh tế, mua bán, phân phối 

hàng hóa dựa trên môi trường mạng. 

% 100% Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

2.2 

Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của 

xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, 

giới thiệu trên mạng internet (trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội,…) 

% 100% Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

2.3 

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất và 

người dân có sản phẩm OCOP, sản 

phẩm có lợi thế được đưa sàn thương 

% 
100% 

 
Có Đạt Có Đạt Có Đạt 
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TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

mại điện tử postmart.vn, voso.vn và 

các sàn thương mại điện tử khác. 

2.4 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

và người dân sử dụng các kênh 

thanh toán không dùng tiền mặt để 

giao dịch trực tuyến 

% 50% Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

 

 

Đạt 

2.5 

Nhà ở, cá nhân hộ gia đình, cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn cấp xã được gắn 

mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số 

% 100% 
Chưa thực 

hiện 

Chưa đánh 

giá 

Chưa thực 

hiện 

Chưa 

đánh giá 

Chưa thực 

hiện 

Chưa đánh 

giá 

2.6 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ sản 

xuất, kinh doanh có ứng dụng các nền 

tảng công nghệ số để thực hiện 

chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, 

kinh doanh  

% 50% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

3 Xã hội số         

3.1. 

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao 

động trên địa bàn xã được thông tin, 

phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công 

trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo 

dục, …).  

% 50% Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

3.2 

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài 

khoản giao dịch thanh toán tại ngân 

hàng hoặc tổ chức được phép khác 

% 60% 70% 
Vượt chỉ 

tiêu 
62,8% 

Vượt chỉ 

tiêu 
66% Vượt chỉ tiêu 



 

7 

TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

3.3 

Người dân được thông tin, tuyên 

truyền để bảo vệ an toàn thông tin 

trên môi trường mạng. 

Tin, 

bài 

Có nội 

dung 

tuyên 

truyền, 

hội nghị 

Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

3.4 
Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện 

thoại thông minh 
% 60% 60,2 Đạt 60,5% Đạt 94,2 Vượt chỉ tiêu 

3.5 
Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe 

điện tử  
% 60% 60,5 Đạt 63 Đạt 64,3 Đạt 

4 Hạ tầng và nền tảng số         

4.1 

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, 

mạng thông tin di động 4G/5G được 

phủ đến các hộ gia đình 

% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4.2 

Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại 

UBND xã được kết nối vào đường 

truyền số liệu chuyên dùng 

Kết 

nối 
Sử dụng 

Hạ tầng 

đảm bảo 

Hạ tầng, 

thiết bị 

đảm bảo 

Hạ tầng 

đảm bảo 

Hạ tầng, 

thiết bị 

đảm bảo 

Hạ tầng 

đảm bảo 

Hạ tầng, thiết 

bị đảm bảo 

4.3 
100% CBCC có máy tính phục vụ 

công việc 
% 100% Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

4.4 

Có hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến được kết nối thông suốt từ cấp 

xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương 

(Khuyến khích đến cấp thôn). 

Hệ 

thống 
Có Có Đạt Có Đạt Có Đạt 
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TT Tên chỉ tiêu  

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU  

 

VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN 

 

Đơn vị xã Bát Mọt Đơn vị xã Yên Nhân 
Đơn vị  

Thị trấn Thường Xuân 

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá 

của BCĐ  

Tự đánh 

giá 

Đánh giá của 

BCĐ  

4.5 

Có điểm phát wifi công cộng tại các 

địa điểm quan trọng trong xã tuỳ 

thuộc điều kiện (như tại UBND xã, 

nhà văn hoá, các điểm du lịch,…). 

Điểm 

phát 
Số lượng 

Có 03 điểm 

tại UBND 

xã, đòn 

biên phòng, 

trạm y tế) 

Đạt 

Có 05 

điểm 

(UBND 

xã, VHV 

thôn 

chiềng, 

trậm y tế)   

Đạt 

Có 08 

điểm tại 

UBND 

thị, các 

khu phố, 

điểm du 

lịch đồng 

 

 

Đạt 

4.6 

Có hệ thống Camara an ninh được kết 

nối đến UBND xã hoặc công an xã để 

quản lý và giám sát 

Hệ 

thống 
Có Có Đạt Có Đạt Có 

 

Đạt 

4.7 
Hệ thống đài truyền thanh có ứng 

dụng viễn thông - CNTT 
Đài Có Có Đạt Có Đạt Có Đạt 

4.8 

Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, 

viễn thông tại xã (nếu có) trở thành 

điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các 

dịch vụ chuyển đổi số 

Điểm Có Có 

 

Đạt 
Có 

 

Đạt 
Có 

 

Đạt 

 

 
Ghi chú: Thông tin dữ liệu từ cột (B) đến cột (G) so sánh kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá sơ cấp đối với 30 chỉ tiêu thực hiện đánh giá năm 2022 
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